
 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CUỐI KỲ (ĐỀ 1) 
MÔN: TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH 

LỚP: CĐ TĐ 24 A, B, C Ngày thi: 22/05/2026                           

Part I 

Mỗi câu đúng: 0,15 điểm 

1. D 6. D 11. A 16. B 21. A 26. A 31. D 36. C 

2. A 7. A 12. A 17. B 22. B 27. A 32. D 37. C 

3. C 8. B 13. A 18. B 23. C 28. B 33. B 38. C 

4. C 9. A 14. D 19. C 24. B 29. D 34. B 39. B 

5. C 10. B 15. A 20. C 25. D 30. C 35. C 40. B 
    

6.0 đ 

Part II 
Mỗi câu đúng: 0,2 điểm 

1. digital     2. receiver  3. adjuster 4. relay coils 5. microcontroller 
 

1.0 đ 

Part III  

Mỗi câu đúng: 0,25 điểm 

1. The LM741 can be used as a comparator without negative feedback. 

2. The output voltage is negative. 

3. The highest voltage that can be applied to the non-inverting input is +15V. 

4. The absolute maximum input voltage is ±12V. 

1.0 đ 

Part IV 

Mỗi câu đúng: 0,25 điểm 

1. The TZ4SP temperature controller can accept DPt100Ω and JPt100Ω RTD sensors. 

2. The response time of the RL28-8-H-700-RT/47/105 sensor is 2ms. 

3. The potentiometer should be connected to terminals 10, 2, and 5. 

4. The motor capacity parameter Pr.80 should be set to 1,5 kW. 

1.0 đ 

Part V 

          

1.0 đ 

  
Tp. HCM, ngày 17 tháng 05 năm 2026 

     BM Tự Động Hóa           Giảng viên ra đề   
 
 
 

            TS. Đặng Đắc Chi            Nguyễn Đức Tài 

 



 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CUỐI KỲ (ĐỀ 2) 
MÔN: TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH 

LỚP: CĐ TĐ 24 A, B, C Ngày thi: 22/05/2026                           

Part I 

Mỗi câu đúng: 0,15 điểm 

1. C 6. D 11. C 16. D 21. B 26. D 31. B 36. B 

2. B 7. B 12. C 17. A 22. C 27. C 32. A 37. A 

3. A 8. C 13. B 18. C 23. A 28. A 33. D 38. A 

4. B 9. D 14. B 19. A 24. A 29. A 34. C 39. D 

5. B 10. B 15. D 20. D 25. B 30. B 35. D 40. D 
    

6.0 đ 

Part II 
Mỗi câu đúng: 0,2 điểm 

1. digital     2. receiver  3. adjuster 4. relay coils 5. microcontroller 
 

1.0 đ 

Part III  

Mỗi câu đúng: 0,25 điểm 

1. The LM741 can be used as a comparator without negative feedback. 

2. The output voltage is positive. 

3. The highest voltage that can be applied to the non-inverting input is +15V. 

4. The absolute maximum input voltage is ±12V. 

1.0 đ 

Part IV 

Mỗi câu đúng: 0,25 điểm 

1. The TZ4SP supports ON/OFF, P, PI, PD, PIDF and PIDS control methods. 

2. The maximum switching voltage of the RL28-8-H-700-RT/47/105 sensor is 30 VDC. 

3. High speed: Pr.4 = 60Hz         Low speed: Pr.6 = 10Hz 

4. The motor capacity parameter Pr.80 should be set to 1,5 kW. 

1.0 đ 

Part V 

          

1.0 đ 

  
Tp. HCM, ngày 17 tháng 05 năm 2026 

     BM Tự Động Hóa           Giảng viên ra đề   
 
 
 

            TS. Đặng Đắc Chi            Nguyễn Đức Tài 

 


